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Specification
Power requirements
• Refer to the main label.
• Rechargeable battery
Power consumption: Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D):  
Approx. 312 mm x 311 mm x 282 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V 0 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 120 W RMS
Operating Temperature: 5 °C to 35 °C 
Operating Humidity: 5 % to 80 % RH
Ingress Protection: IPX4
 - Liquid: Protected against splashing water.
 - During charging, the water resistance of the speaker is 
limited. Do not charge when exposed to splashing water.

Battery life: Up to 12 hours
 - Based on 50 % volume, no lighting and Voice Enhance 
EQ. (Internal test result.) Actual usage time may vary.

TIẾNG VIỆT

Thông số kỹ thuật
Yêu cầu nguồn điện
• Tham khảo nhãn chính.
• Rechargeable battery
Mức tiêu thụ điện: Tham khảo nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 
Xấp xỉ 312 mm x 311 mm x 282 mm
Bộ cấp nguồn Bus (USB): 5 V 0 500 mA
Âm li (Tổng công suất Đầu ra RMS): 120 W RMS
Nhiệt độ vận hành: 5 °C đến 35 °C
Độ ẩm vận hành: 5 % đến 80 % RH
Bảo vệ xâm nhập: IPX4
 - Chất lỏng: Bảo vệ chống nước bắn vào.
 - Khi sạc pin, chức năng chịu nước bị hạn chế, vì vậy hãy 
sử dụng sản phẩm ở nơi không tiếp xúc với nước.

Thời lượng pin: Khoảng 12 giờ
 - Dựa trên âm lượng 50 %, không bật đèn và EQ Nâng 
cao giọng nói. (Kết quả kiểm tra nội bộ.) Thời gian sử 
dụng thực tế có thể thay đổi.

ไทย

รายละเอียดจ�าเพาะ
การจ่ายไฟที่ต้องการ
•	อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
•	แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว
การสิ้นเปลืองพลังงาน: อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก):  
ประมาณ	312	มม.	x	311	มม.	x	282	มม.
สายบัสส�าหรับจ่ายไฟ (USB):	5	โวลต์	0	500	มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยก�าลังสอง ค่าก�าลังไฟฟ้าขาออก):		
120	วัตต์	ค่าเฉลี่ยก�าลังสอง
อุณหภูมิในการท�างาน: 5	°C	ถึง	35	°C	
ความชื้นขณะท�างาน: 5	%	ถึง	80	%	RH
การป้องกันการไหลเข้า: IPX4
	- ของเหลว:	ป้องกันน�้ากระเซ็น
	- ในขณะที่ชาร์จ	ฟังก์ชันการกันน�้าจะมีความจ�ากัด	ดังนั้นจึงควรใช้งานใน
สถานที่ไม่โดนน�้า

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่:	ประมาณ	12	ชั่วโมง
	- อ้างอิงจากระดับเสียง	50%	ไม่เปิดไฟและใช้	Voice	Enhance	EQ	(ผลการ
ทดสอบภายใน)	การใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป

POWER: This unit operates on a mains supply of  
100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz.
Wiring: This unit is supplied with a BS 1363 approved 
main plug. When replacing the fuse, always use a fuse of 
the same rating and approved to BS 1362. Never use this 
plug with the fuse cover omitted. To obtain a replacement 
fuse cover contact your dealer. If the type of plug supplied 
is not suitable for the mains sockets in your home, then 
the plug should be removed and a suitable type fitted. 
Please refer to the wiring instructions below:
Warning: A mains plug removed from the mains lead of 
this unit must be destroyed. A mains plug with bared 
wires is hazardous if inserted in a mains socket. Do not 
connect either wire to the earth pin, marked with the 
letter E or with the earth symbol 6 or coloured green 
or green and yellow. If any other plug is fitted, use same 
rating of fuse in the plug.
Important: The wires in this mains lead are coloured in 
accordance with the following codes:
- BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE - As the colours of the 
wires in the mains lead of this unit may not correspond 
with the coloured marking identifying the terminals in 
your plug, proceed as follows: The wire which is coloured 
blue must be connected to the terminal which is marked 
with the letter N or coloured black. The wire which is 
coloured brown must be connected to the terminal which 
is marked with the letter L or coloured red.
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